
                                                                                                             
DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC TRƯỜNG MN DIỄN PHONG

 NĂM HỌC 2024 - 2025
I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Hạng viên chức,
 mã số  Xếp loại Ghi 

chú

1 Giao Thị Luyến 10/10/1982 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25 HTXSNV

2 Trương Thị Hồng Nhung 20/02/1991 Hạng III
Mã số V.07.02.26 HTXSNV

3 Nguyễn Thị Thành 23/7/1987 Hạng III
V.07.02.26 HTXSNV

4 Phạm Thị Kiều 2/11/1986 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25 HTXSNV

5 Chu Thị Mai 06/02/1985 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25 HTXSNV

6 Phạm Thị Lĩnh 19/5/1987 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25 HTTNV

7 Nguyễn Thị Hiền 26/5/1979 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25 HTTNV

8 Giao Thị Lâm 22/4/1980 Hạng III
Mã số V.07.02.26 HTTNV

9 Nguyễn Thị Thu Hà 18/02/1973 Hạng III
Mã số V.07.02.26 HTTNV

10 Phạm Thị Huyến 10/8/1973 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25 HTTNV

11 Nguyễn Thị Hằng 01/06/1987 Hạng III, 
Mã số V.07.02.26 HTTNV

12 Quế Thị Phong Lan 12/2/1979 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25 HTTNV

13 Ngũ Thị Thoa 5/09/1970 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25

HTTNV

14 Trần Thị Nghĩa 15/10/1971 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25

HTTNV

15 Nguyễn Thị Lương 12/05/1985
Hạng III
V.07.02.26 HTTNV

16 Nguyễn Thị Mai Hiên 03/03/1979 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25 HTTNV

17 Chu Thị Oanh 01/01/1984 Hạng III
V.07.02.26 HTTNV

18 Quế Thị Hoa 25/09/1991 Hạng III
V.07.02.26

HTTNV

19 Đinh Thị Hồng 01/04/1997 Hạng III
V.07.02.26

HTTNV

20 Đinh Thị Hường 03/05/1991 Hạng III
V.07.02.26

HTTNV

21 Mai Thị Kiều Loan 29/10/2012 Hạng III
V.07.02.26

HTTNV

22 Dương Thị Linh 15/01/1997 Hạng II, 
Mã số V.07.02.25 HTTNV



II. XẾP LOẠI NHÂN VIÊN

TT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Hạng viên chức,
 mã số  Xếp loại Ghi 

chú

1 Hoàng Thị Hoài 04/04/1998 Mã số : 06032 HTTNV

2 Hoàng Thị Thanh Loan 05/08/1985 Mã số : 02008 HTTNV

1.Danh sách Giáo viên có 22 người, trong đó: 
- Loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 ;   tỷ lệ: 22,7%     
- Loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 17;   tỷ lệ: 77,3%         
- Loại hoàn thành nhiệm vụ: 0 .;  tỷ lệ: 0     
- Loại không hoàn thành nhiệm vụ: 0 ; tỷ lệ: 0     

2.Danh sách nhân viên có 02 người, trong đó: 
- Loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 0 ;   tỷ lệ: 0%     
- Loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 2/2 , tỷ lệ: 100 %         
- Loại hoàn thành nhiệm vụ: 0 .;  tỷ lệ: 0     
- Loại không hoàn thành nhiệm vụ: 0 ; tỷ lệ: 0     

      
HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thuận
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